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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

     CHỨC DANH:  GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: .............. ẢNH 4x6

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: ) 

Đối tượng đăng ký:  Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: Lê Anh Tuấn

2. Ngày tháng năm sinh:  30/8/1978. Nam   ; Nữ   ;   Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh.               Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán:  xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố:  Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 409, nhà A5, tập thể 128c Đại La, Ngã Tư Vọng, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ:  Phòng 1110, tòa nhà A1, chung cư Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 02466646995;  Điện thoại di động: 0916366088;  

Địa chỉ E-mail:  tuan.leanh@phenikaa-uni.edu.vn 

7. Quá trình công tác: 

– Từ năm 03/2008 đến năm 01/2019: Giảng viên, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, Số 40 phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.- Từ năm 11/2012 đến năm 3/2018: Trưởng phòng, Phòng Khoa học 

và Công nghệ Nano, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Từ năm 11/2013 đến 

nay: Phó giáo sư ngành Vật lý - Từ năm 7/2016 đến nay: Giảng viên cao cấp 

Chức vụ: Hiện nay: Viện trưởng ; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng. 

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Viện Nghiên cứu Nano; Trường Đại học PHENIKAA; 

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Địa chỉ cơ quan:  Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại cơ quan:  02422180336.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: Không có 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ............... năm ...............

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Không có

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không có 

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 06 năm 2001, ngành Luyện Kim và Công nghệ Vật liệu, chuyên ngành:  Luyện Kim màu và 



bột 

Nơi cấp bằng ĐH  (trường, nước):  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội/Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 12 năm 2003, ngành Khoa học vật liệu, chuyên ngành:  Khoa học vật liệu 

Nơi cấp bằng ThS  (trường, nước):  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội/Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Được cấp bằng TS ngày 23 tháng 02 năm 2007, ngành Kĩ thuật vật liệu, chuyên ngành:  Kĩ thuật vật liệu 

Nơi cấp bằng TS  (trường, nước):  Trường Đại học quốc gia Chungnam, Hàn Quốc/Thành phố Daejeon, Hàn Quốc

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: 1/11/2013, ngành: Vật lý 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Phenikaa. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Vật liệu điện tử: nghiên cứu phát triển các vật liệu từ cấu trúc nano định hướng ứng dụng trong cảm biến từ GMI và linh 

kiện điện tử từ tính

Vật liệu Nano Y sinh: nghiên cứu phát triển các vật liệu nano chức năng (vật liệu nano kim loại quý, vật liệu nano tổ hợp 

trên cơ sở hạt nano kim loại quý lai hóa với nano carbon hoặc lai hóa với hạt nano từ tính) định hướng ứng dụng trong 

kháng vi sinh vật, điều trị quang-nhiệt từ và cảm biến sinh học

Vật liệu Nano Môi trường-Năng lượng: nghiên cứu phát triển các cấu trúc nano dị thể mới (vật liệu nano từ tính, vật liệu 

nano tổ hợp trên cơ sở hạt nano từ tính với carbon hoặc oxit kim loại, vật liệu polymer tổ hợp) định hướng ứng dụng 

trong kiểm soát & xử lý môi trường và pin quang điện hiệu suất cao.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo KH trong nước, 88 bài báo KH trên tạp chí có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ...... bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó có 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất: 

Sách tiêu biểu

TT Tên sách Tên

tác giả

Vai trò Loại sách ISBN Tên nhà

xuất bản

Năm

xuất bản

1 Vật liệu nano 

bạc: tổng 

hợp, tính 

chất và các 

ứng dụng 

công nghệ

PGS.TS. Lê Anh 

Tuấn (chủ biên), 

TS. Ngô Xuân 

Đinh, TS. Trần 

Quang Huy

Chủ biên Sách chuyên 

khảo 

978-

604-

95-

0851-

6

Nhà xuất bản 

Bách Khoa 

Hà Nội

2019

Bài báo khoa học tiêu biểu

TT Tên bài báo
Tên

tác giả

Loại công bố

(chỉ số IF)

Tên tạp chí,

kỉ yếu khoa học
Tập Số Trang

Năm

xuất bản



1

Magnetic iron oxide-

carbon 

nanocomposites: 

Impact of carbon 

coating on the As(V) 

adsorption and 

heating response

Pham Thi Lan 

Huong, Le 

Thanh Huy, 

Hoang Lan, Le 

Hong Thang, 

Tran Trong An, 

Nguyen Van 

Quy, Pham Anh 

Tuan, Javier 

Alonso, Manh-

Huong Phan, 

Anh-Tuan Le*, 

SCI (KHTN-

CN) 

(IF: IF2017: 

3.779) 

Journal of Alloys and 

Compounds (Công 

trình khoa học tính 

điểm thay thế cho 

sách phục vụ đào tạo)

739 139-148 2018

2

Functional 

magnanese 

ferrite/graphene oxide 

nanocomposites: 

Effects of graphene 

oxide on the 

adsorption 

mechanisms of 

organic MB dye and 

inorganic As(V) ions 

from aqueous solution

Pham Thi Lan 

Huong, Nguyen 

Tu, Hoang Lan, 

Le Hong Thang, 

Nguyen Van 

Quy, Pham Anh 

Tuan, Ngo 

Xuan Dinh, Vu 

Ngoc Phan, 

Anh-Tuan Le*, 

SCI (KHTN-

CN) 

(IF: IF2017: 

2.936) 

RSC Advances 

(Công trình khoa học 

tính điểm thay thế 

cho sách phục vụ đào 

tạo )

8 12376 2018

3

Enhanced magnetic 

anisotropy and 

heating efficiency of 

multi-functional 

manganese 

ferrite/graphene oxide 

nanostructures

Anh-Tuan Le*, 

Chu Duy Giang, 

Le Thi Tam, Ta 

Quoc Tuan, Vu 

Ngoc Phan, 

Javier Alonso 

Masa, 

Jagannath 

Devkota, Eneko 

Garaio, José 

Ángel García, 

Rosa Martín-

Rodríguez, M. 

Luisa Fdez-

Gubieda, 

Hariharan 

Srikanth, and 

Manh-Huong 

Phan*, 

SCI (KHTN-

CN) 

(IF: IF2017: 

3.399) 

Nanotechnology 27 155707 2016



4

Silver nanoparticles: 

Synthesis, Properties, 

Toxicology, 

Applications and 

Perspectives

Quang Huy 

Tran, Van Quy 

Nguyen, Anh-

Tuan Le*

Scopus 

(KHTN-CN) 

Advances in Natural 

Science: Nanoscience 

and Nanotechnology 

4 033001 2013

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Không có. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ
1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá): 

Hoàn thành nhiệm vụ

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

    Tổng số PGS năm 2013 năm. 

     Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

TT Năm học
Hướng dẫn NCS HD luận văn 

ThS

HD đồ án, khóa luận 

tốt 

nghiệp ĐH 

Giảng dạy Tổng số giờ giảng/số giờ quy 

đổiChính Phụ ĐH SĐH

1 2013-2014 1 0 1 0 0 1 109/351

2 2014-2015 1 0 0 1 0 1 192/543

3 2015-2016 0 0 1 0 0 0 123/413

3 thâm niên cuối

1 2016-2017 0 0 0 0 0 1 168/379

2 2017-2018 1 0 1 0 0 1 105/335

3 2018-2019 0 0 0 0 0 1 60/140

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:   Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài   : 

– Học ĐH ; Tại nước: từ năm: 

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Bảo vệ luận án TS ở nước ngoài năm: 2007 

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ; Tại nước: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước    :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... ; Số bằng: ... ; Năm cấp: ... 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài    :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):   

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải:  ...................................................................................................

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Bìa và tóm tắt luận án tiến sĩ sử dụng tiếng Anh 

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng): 

TT
Họ tên NCS

hoặc HV

Đối tượng Trách nhiệm HD Thời gian hướng 

dẫn 

từ .......đến......

Cơ sở đào tạo
Năm được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằngNCS HV Chính Phụ



1 Ngô Xuân Đinh
05/2013 đến 

08/2017

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội
2017

2
Phạm Thị Lan 

Hương

05/2014 đến 

12/2017

Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội
2017

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học: 

TT Tên sách

Loại sách 

(CK, GT, TK, 

HD)

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản

Số 

tác 

giả

Viết một mình 

hoặc chủ biên, 

phần biên soạn

Xác nhận của CSGDĐH 

(số văn bản xác nhận sử 

dụng sách)

1

Vật liệu nano bạc: tổng hợp, 

tính chất và các ứng dụng 

công nghệ

Sách chuyên 

khảo 

Nhà xuất bản Bách 

Khoa Hà Nội, 2019
3 Chủ biên số 18/XN-ĐHP-ĐT&QLSV

2

Magnetic Materials: 

Research, Technology and 

Applications

Sách chuyên 

khảo 

Nova Publishers, 

2009
3 Chủ biên số 08/XN-AIST-BKHN

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...) CN/PCN/TK
Mã số và cấp 

quản lý

Thời gian 

thực hiện

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)

1

Nghiên cứu các hệ vật liệu từ composite đa lớp và 

ứng dụng trong chế tạo cảm biến GMI và linh kiện 

điện tử từ tính 

Chủ nhiệm 
103.02.96.09, Nhà 

nước 

12/2009 

đến 

12/2012

28/12/2012

2

Nghiên cứu phát triển các vật liệu nano lai 

(nanohybrid) trên cơ sở hạt nano kim loại hoặc hạt 

nano từ và vật liệu nano carbon nhằm ứng dụng 

trong các màng lọc không khí kháng khuẩn và cảm 

biến sinh học 

Chủ nhiệm 
103.04-2012.60, 

Nhà nước 

04/2013 

đến 

04/2016

31/05/2016

3

Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ 

vật liệu nano lai đa chức năng chứa nano carbon, 

hạt oxit sắt từ và hạt bạc nano kim loại trong y sinh 

và kiểm soát môi trường 

Chủ nhiệm 
103.02-2015.20, 

Nhà nước 

05/2016 

đến 

10/2018

04/08/2018

4

Nghiên cứu chế tạo nano bạc (nanosilver) và các 

công nghệ kèm theo ứng dụng trong chế tạo các 

màng lọc không khí và màng bảo vệ diệt khuẩn 

Chủ nhiệm 
B2008-01-155, 

Bộ/Sở 

01/2008 

đến 

12/2009

24/03/2010

5

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, điện của 

một số vật liệu tổ hợp nano polymer polyaniline 

(Pani), polypyrrole (Ppy) và CNT, nanô Fe3O4 

Chủ nhiệm 
B2013-01-57, 

Bộ/Sở 

01/2013 

đến 

06/2015

29/08/2016

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc 

gia/quốc tế): 

7.1. Bài báo khoa học đã công bố: 



TT Tên bài báo

Số 

tác 

giả

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(và IF) 

(*)

Số 

trích 

dẫn 

của 

bài 

báo

Tập/Số Trang

Năm 

công 

bố

1
Recent advances of silver nanoparticles in 

cancer diagnosis and treatment
4

Anti-Cancer Agents in 

Medicinal Chemistry

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

2.556) 

/ 2019

2
Enhanced SO2 sensing characteristics of 

multi-wall carbon nanotubes based mass-type 

sensor using two-step purification process

6
Sensors and Actuators 

A: Physical

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

2.739) 

/ 2019

3

Cost-effective porous carbon materials 

synthesized by carbonizing rice husk and 

K2CO3 activation and their application for 

lithium-sulfur batteries

5

Journal of Science: 

Advanced Materials 

and Devices 

Scopus 

(KHTN-

CN) 

/ 2019

4

Microstructure and chemo-physical 

characterizations of functional graphene 

oxide-iron oxide-silver ternary nanocomposite 

synthesized by one-pot hydrothermal method

5
Journal of Nanoscience 

and Nanotechnology 

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

1.354) 

18/ 5591-5599 2018

5

APTES functionalized iron oxide-silver 

magnetic hetero-nanocomposites for selective 

capture and rapid removal of Salmonella 

enteritidis bacteria from aqueous solution

8
Journal of Electronic 

Materials 

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

1.566) 

47/ 2851-2860 2018

6

Superparamagnetic iron oxide@carbon core-

shell nanoparticles as advanced adsorbent for 

efficient removal of As(V) ions from 

wastewater, 

9
IEEE Transaction on 

Magnetics

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

1.467) 

54/6 2900206 2018



7
Preparation and characterization of 

aminosilane-functionalized magnetic antibody 

conjugates for bacterial recognition and captu

8
IEEE Transaction on 

Magnetics

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

1.467) 

54/6 5200104 2018

8
Nghiên cứu điều khiển sự phát triển của hạt 

nano bạc gắn trên tấm graphene ôxít bằng 

phương pháp thủy nhiệt

6

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ-Trường Đại 

học Kinh tế kỹ thuật 

công nghiệp, 

Khác 16/ 34-39 2018

9
Magnetic iron oxide-carbon nanocomposites: 

Impact of carbon coating on the As(V) 

adsorption and heating response

10

Journal of Alloys and 

Compounds (Công 

trình khoa học tính 

điểm thay thế cho sách 

phục vụ đào tạo)

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

3.779) 

739/ 139-148 2018

10

Functional magnanese ferrite/graphene oxide 

nanocomposites: Effects of graphene oxide on 

the adsorption mechanisms of organic MB 

dye and inorganic As(V) ions from aqueous 

solution

9

RSC Advances (Công 

trình khoa học tính 

điểm thay thế cho sách 

phục vụ đào tạo )

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

2.936) 

8/ 12376 2018

11
Functional iron oxide-silver hetero-

nanocomposites: Controlled synthesis and 

antibacterial activity

10
Journal of Electronic 

Materials,

SCI 

(KHTN-

CN) 

(IF: 

IF2017: 

1.566) 

46/ 3381-3389 2017

12

Photochemical decoration of silver 

nanocrystals on magnetic MnFe2O4 

nanoparticles and their applications for 

antibacterial agent and SERS-based detection
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